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ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ CAÙC CHÆ SOÁ CÔ THEÅ, THÔØI GIAN 
ÍT VAÄN ÑOÄNG VAØ THEÅ LÖÏC CUÛA NÖÕ SINH VIEÂN NGAØNH VAÊN HOÙA VAØ

NGAØNH DU LÒCH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VAÊN HOÙA HAØ NOÄI 

Tóm tắt:
Các chỉ số cơ thể và thời gian ít vận động được xác định là các chỉ số quan trọng để xem xét

các vấn đề liên quan đến nguy cơ thừa cân và xác định nhu cầu hoạt động thể chất và trạng thái
thể lực của con người. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản để
thống kê và phân tích sự khác biệt về chỉ số cơ thể, thời gian ít vận động và thể lực của 2 nhóm
nữ sinh viên ngành Văn hóa và ngành Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Kết quả được
dùng để điều chỉnh các chương trình Giáo dục thể chất, đồng thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp
liên quan đến sức khỏe cơ bản. Kết quả cho thấy nhóm nữ sinh viên ngành Du lịch có lối sống tích
cực và chỉ số cơ thể tốt hơn. Các chỉ số cơ thể cao hơn theo hướng bất lợi chiếm phần nhiều ở
nhóm nữ sinh viên ngành Văn hóa.

Từ khóa: Chỉ số cơ thể, hành vi ít vận động, thể lực, Đại học Văn hóa Hà Nội.

Evaluates the differences in body indices, sedentary time and physical fitness of female
students majoring in Culture and Tourism at the Hanoi University of Culture

Summary:
Body indices and sedentary time are identified as important indicators to consider issues related

to overweight risk and determine people's physical activity needs and fitness status. The author
employed regular scientific research methods in order to summarize and analyze the differences in
body mass index, sedentary time and physical fitness between two groups of female students
students majoring in Culture and Tourism at the Hanoi University of Culture. The results are used
in adjusting the Physical Education programs and make appropriate recommendations related to
basic health. The results showed that the group of female students majoring in Tourism had an
active lifestyle and better body mass index. Higher body indexes in an unfavorable direction
predominate in the group of female students majoring in Culture. 
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thừa cân và béo phì gây nguy cơ cao cho sức

khỏe cộng đồng, thừa cân là dấu hiệu báo trước
sự phát triển của bệnh béo phì và các biến chứng
liên quan sau này ở tuổi trưởng thành [1]. Thêm
vào đó, các hành vi sống ít vận động trong thời
điểm sinh viên (SV) có thể là tiền đề cho các lối
sống kém tích cực trong suốt cuộc đời về sau [2].

Sự phát triển của các phương tiện điện tử
hiện đại đã kéo sự quan tâm của SV từ các vấn
đề tham gia hoạt động thể chất (HĐTC) vào việc
sử dụng mạng internet [3]. Thời gian vận động
càng giảm thì thời gian ít vận động càng tăng.
Có nghiên cứu đã chứng minh, ghi nhận mối

liên hệ chặt chẽ giữa thời gian xem, sử dụng các
thiết bị công nghệ, mạng internet với tình trạng
thừa cân, ít vận động. Thêm vào đó, việc giảm
lượng hoạt động thể chất và tăng trọng lượng,
các chỉ số cơ thể đã được chứng minh là xảy ra
đồng thời. Hơn nữa, lượng HĐTC thấp cũng đã
được chứng minh là ảnh hưởng đến những thay
đổi về các vấn đề giao tiếp xã hội và các tương
tác với môi trường (cả tự nhiên, học tập và
sống), từ đó bắt đầu các hành vi ít vận động [4].

Do đặc tính khác nhau của mỗi nhóm đối
tượng, sự khác biệt trong các HĐTC cũng
không giống nhau. Người ta đã chứng minh
rằng ngay cả một sự khác biệt nhỏ trong HĐTC



487

Sè §ÆC BIÖT / 2023
cũng có thể ảnh hưởng đến thành phần cơ thể
[5]. Thêm vào đó, nữ giới nói chung được xác
định là có lượng vận động thể chất, trạng thái
thể lực tổng thể thấp hơn so với nam giới, đồng
thời các giá trị đánh giá về thời gian cho các
hành vi ít vận động cũng cao hơn. 

Nguyên nhân của việc biến đổi khả năng
kiểm soát các chỉ số cơ thể, sự gia tăng các hành
vi ít vận động có nhiều, trong đó có những vấn
đề như sự phát triển của xã hội, mức độ tích cực
của xã hội (các chương trình, chính sách phát
triển HĐTC cộng đồng), chương trình Giáo dục
thể chất (GDTC), thói quen văn hóa, việc tiêu
thụ thực phẩm ăn nhanh và đồ uống có hàm
lượng calo cao [3]. Hơn nữa, đối với SV, tùy
thuộc vào đặc điểm học tập chuyên môn cũng
dẫn tới sự khác biệt về mức vận động và tiêu
hao năng lượng hàng ngày [6], điều này cũng
được xác định là một trong các nguyên nhân dẫn
đến giảm khả năng kiểm soát chỉ số cơ thể, gia
tăng thời gian ít vận động.

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá so
sánh mối quan hệ giữa 02 nhóm SV ngành Văn
hóa và ngành Du lịch, Trường Đại học Văn hóa
Hà Nội về các vấn đề chỉ số cơ thể, các hành vi
ít vận động và thể lực. Kết quả được dùng để
điều chỉnh các chương trình GDTC hiện hành,
đồng thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp liên
quan đến sức khỏe cơ bản của nhóm đối tượng
nghiên cứu và tương đương.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu sử dụng các

phương pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu,
phương pháp phỏng vấn, phương pháp nhân
trắc, phương pháp kiểm tra y học, phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.

Chiều cao và cân nặng được đo bởi nhân viên
và thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế Trường Đại
học Văn hóa Hà Nội. Chỉ số BMI được xác định
thông qua các chỉ số cơ bản và mô hình toán học
của Ecxel 2013. 

Chu vi vòng eo (WC) được đo bằng chu vi
tối thiểu giữa đỉnh mỏm chậu 2 bên (lấy mặt
phẳng được tạo bởi đỉnh 2 mỏm chậu) và đáy
dưới của xương sườn cuối cùng (cách lấy tương
tự như 2 mổm chậu) [7]. Tỷ lệ vòng eo trên
chiều cao (WHtR) được tính bằng cách chia

vòng eo cho chiều cao [8]. 
Thời gian ít vận động (bao gồm tất cả các

khoảng thời gian ngồi, nằm tỉnh táo nhưng
không làm gì, ngồi sử dụng các thiết bị điện tử
hoặc internet mà không phải là học tập nói
chung) được tính bằng đơn vị giờ/ngày và được
tổng hợp thông qua bảng phỏng vấn (đối tượng
phỏng vấn được hướng dẫn về việc xác định và
trả lời câu hỏi liên quan đến thông số này;
Tổng thời gian ngồi, nằm sử dụng facebook
trong ngày).

Lượng HĐTC tổng thể được xác định thông
qua Bảng câu hỏi hoạt động thể chất quốc tế
(IPAQ, loại bảng ngắn 12 câu hỏi). Số liệu
nghiên cứu được xác định thông qua bảng tính
được cung cấp bởi bảng Excel tính điểm quốc
tế cho trước [9] với các phân ngưỡng là: HĐTC
nhẹ (<500 METs-phút/tuần), trung bình (500–
2500 METs-phút/tuần) và nhóm HĐTC tích cực
( ≥2500 METs-phút/tuần). 

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) và tổng tiêu
hao năng lượng hàng ngày (TEE) được ước tính
từ trọng lượng cơ thể, chiều cao, tuổi, giới tính
và HĐTC theo phương trình Harris–Benedict
[10]. Điểm thể lực được đánh giá thông qua việc
sử dụng các test đánh giá thể lực học sinh, SV
Việt Nam (Quyết định 53/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo) [11]. Trong đó 4 test được lựa chọn
phù hợp với tình hình thực tế gồm: Chạy 30m
XPC (s), Lực bóp thuận tay (kG), Nằm ngửa gập
bụng (số lần) và Chạy tùy sức 5 phút (m).
Nghiên cứu sử dụng phương pháp lập test để
tiến hành kiểm tra thu thập số liệu, sau đó tiến
hành xác định thang điểm cho từng test (thang
C, quy tắc x ± 2d) và thang điểm tổng hợp (10
điểm). Kết quả đánh giá thể lực của đối tượng
nghiên cứu được lấy theo thang điểm tổng hợp
- 10 điểm.

Tổng hợp và xử lý số liệu được tiến hành bởi
Excel 2013. Phân tích thống kê được thực hiện
bằng SPSS 22.0. Tính chuẩn của phân phối số
liệu nghiên cứu được xác định thông qua thử
nghiệm Kolmogorov–Smirnov. Giá trị so sánh
được thực hiện bởi các hàm “t” và Annova 2
chiều. Mối liên quan giữa BMI, mức độ HĐTC
và các biến số khác được tính toán bằng cách sử
dụng các hệ số tương quan (r và β). Ý nghĩa
thống kê cơ bản được lấy từ ngưỡng p = 0.05.
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Đối tượng khảo sát: Nghiên cứu được tiến
hành trên 218 nữ SV ngành Văn hóa (= 55.6%)
và 174 nữ SV ngành Du lịch (= 44.4%) đã hoàn
thành đầy đủ các số liệu nghiên cứu và được đưa
vào đánh giá (chiếm 76% số SV tham gia đánh
giá). Độ tuổi của SV tham gia đánh giá trung bình
= 20.8 tuổi ±0.61. Tỷ lệ sinh viên năm nhất
=48%, năm thứ 2 = 33%, năm thứ 3 = 19%, năm
thứ 4+ =7%. Đối tượng tham gia bị loại trừ khi
đang trong quá trình điều trị các loại bệnh lý ảnh
hưởng đến khả năng vận động cơ bản (bao gồm
cả khuyết tật vận động). Đối tượng khảo sát cũng

có xác nhận tham gia nghiên cứu và có danh sách
thông báo đến các khoa quản lý sinh viên.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu
Thống kê đặc điểm cơ bản của đối tượng

khảo sát thông qua kiểm tra nhân trắc học các
đối tượng. Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Đặc điểm mẫu khảo sát cho thấy, nhóm SV
ngành Du lịch có xu hướng cao hơn về tất các
các chỉ số (bao gồm cả các chỉ số cơ thể). Cụ
thể, BMI, WC và WHtR thu được ghi nhận kết
quả cao hơn tại ngưỡng p ≤ 0.05.

Bảng 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu (∑n = 450; x ± SD)

Biến Nữ SV ngành Văn hóa 
(n = 218)

Nữ SV ngành Du lịch 
(n = 174) p

Tuổi (năm) 20.8 ± 0.77 20.8 ± 0.72 0.11
Chiều cao (cm) 166.3 ± 5.16 171.3 ± 4.4 0.187
Cân nặng (kg) 55.9 ± 8.8 58.3 ± 9.6 0.129
BMI (kg/m2) 23.4 ± 1.6 23.74 ± 1.9 0.01

WC (cm) 98.7 ± 12.2 100.4 ± 12.8 0.001
WHtR (%) 0.57 ± 0.11 0.59 ± 0.21 0.05

2. Thời gian ít vận động và lượng hoạt
động thể chất/ngày, lượng tiêu hao năng
lượng/ngày

Thống kê thời gian ít vận động và lượng
HĐTC của đối tượng khảo sát thông qua phỏng
vấn, và ước lượng năng lượng tiêu hao theo công
thức. Kết quả được trình bày tại bảng 2.

Kết quả thu được thông qua đánh giá thời gian

ít vận động ghi nhận có sự khác biệt ở cả 2 nhóm
tại p ≤ 0.05, trong đó thời gian tổng thể của nhóm
SV Du lịch, điều này cung được xem xét và giải
thích việc sử dụng công cụ từ internet liên quan
đến đặc thù kiến thức du lịch nói chung. Kết quả
cũng biểu thị nhóm SV có hoạt động tích cực
thuộc ngành Văn hóa chỉ chiếm 16.97% (n = 37),
nhóm SV Du lịch tốt hơn chiếm 18.39% (n= 32).

Ghi chú: WC- Chu vi vòng eo (cm); WHtR- Tỷ lệ vòng eo trên chiều cao (%)

Bảng 2. Thời gian vận động và lượng hoạt động thể chất, tiêu hao năng lượng 
của hai nhóm đối tượng nghiên cứu

Biến Nữ SV ngành Văn hóa
(n = 218)

Nữ SV ngành Du lịch
(n = 174) p

Thời gian ít vận động (giờ/ngày) 2.8 ± 1.24 3.5 ± 1.3 0.01

Hoạt động thể
chất (phút/tuần)

Nhẹ 248 ± 21.6 (n = 112) 328 ± 45.2 (n = 91) 0.001

Vừa phải 1645 ± 56.3 (n = 69) 2180 ± 75 (n = 51) 0.001

Tích cực 2685 ± 175 (n = 37) 3190 ± 85.7 (n = 32) 0.001

Tỷ lệ tiêu hao năng
lượng (kcal/ngày)

BMR 1507 ± 100.2 1186 ± 115.2 0.05
TEE 2210 ± 426.03 2178 ± 327 0.02

Ghi chú: BMR- tốc độ trao đổi chất cơ bản (kcal/ngày); TEE- tổng năng lượng tiêu hao (kcal/ngày)
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Kết quả cũng ghi nhận mức tiêu hao năng lượng
của nhóm SV Du lịch thấp hơn so với nhóm SV
Văn hóa, tuy nhiên mức sống năng động tổng thể
lại tốt hơn (p ≤ 0.05).

3. Mối quan hệ giữa chỉ số cơ thể, thời
gian ít vận động và lượng hoạt động thể

chất của hai nhóm đối tượng nghiên cứu
Phân tích chi tiết về mối tương quan chỉ số

cơ thể, thời gian ít vận động và lượng HĐTC
của hai nhóm đối tượng khảo sát được trình bày
cụ thể tại bảng 3 và bảng 4.

Bảng 3. Mối tương quan giữa các chỉ số cơ thể, mức tiêu hao năng lượng, thời gian ít
vận động và điểm thể lực của hai nhóm đối tượng khảo sát

Biến

Thể lực (10 điểm)
Nữ SV Ngành Văn hóa 

(n = 218)
Nữ SV Ngành Du lịch 

(n = 174)
r β r β

BMI (kg/m2) −0.216* −0.025* −0.123* −0.182*

WC (cm) −0.635* −0.038* −0.965* −0.045*

WHtR (%) −0.480* −0.018* −0.325* −0.035*

TEE (kcal/ngày) 0.315* 0.68* 0.158* 0.78*

Thời gian ít vận động (giờ/ngày) −0.125** −0.98* −0.250** −0.72*

Ghi chú: *: p < 0,01; **: p < 0,001. TEE: tổng năng lượng tiêu hao (kcal/ngày);
BMI = Chỉ số khối cơ thể, WC = Chu vi vòng eo, WHtR = Tỷ lệ chiều cao vòng eo

Bảng 4. Mối tương quan giữa các chỉ số cơ thể, điểm thể lực và thời gian ít vận động
của hai nhóm đối tượng khảo sát

Chỉ số cơ thể và điểm thể lực
Thời gian ít vận động (giờ/ngày)

β r β
BMI (kg/m2) 0.23* 0.74* 0.32*

WC (cm) 0.58* 0.25* 0.32*

WHtR (%) 0.121* 0.152* 0.221*

Thể lực (10 điểm) 0.27* 0.32* 0.29*

Ghi chú: *: p < 0,01; BMI = Chỉ số khối cơ thể; WC = Chu vi vòng eo;
WHtR = Tỷ lệ chiều cao vòng eo

Kết quả thu được từ bảng 3, 4 cho thấy: Điểm
thể lực có mối tương quan nghịch với BMI,
WC, WHtR và thời gian ít vận động, trong khi
nó có mối tương quan chặt chẽ với TEE ở cả hai
nhóm SV (p ≤ 0.05) (bảng 3). Tuy nhiên, thời
gian ít vận động có mối tương quan chặt chẽ với
BMI, WC, WHtR và điểm thể lực ở tất cả những
người tham gia (p ≤ 0.05) (bảng 4).

Bàn luận về kết quả nghiên cứu:
Tại Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên

cứu về các mối quan hệ liên quan đến công tác

GDTC nói chung cho SV các trường đại học,
tuy nhiên, theo đánh giá của nghiên cứu, chưa
có nghiên cứu nào đánh giá sâu các yếu tố chỉ
số cơ thể, lượng HĐTC (bao gồm cả lượng
HĐTC theo ngày và các giá trị tiêu hao năng
lượng), thời gian ít hoạt động và trạng thái thể
lực của nữ SV nói chung. Kết quả nghiên cứu
này cho thấy, các chỉ số cơ thể, lượng HĐTC có
liên quan rõ ràng đến thời gian ít vận động và
thể lực. Kết quả ghi nhận, nhóm SV Du lịch thu
được các chỉ số tích cực biểu thị lối sống năng
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động hơn về mặt HĐTC so với các bạn học tại
ngành Văn hóa. Điểm thể lực thu được có mối
tương quan nghịch với BMI và WC, trong khi
thời gian ít vận động có mối tương quan dương
với BMI, WC, WHtR và điểm thể chất ở cả hai
nhóm SV.

Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo những
khác biệt về hành vi ít vận động giữa các nhóm
đối tượng khác nhau (bao gồm cả đặc thù ngành
nghề, đặc điểm cuộc sống, nhân khẩu học,...)
[5]. Điều này được cho là do sự tương tác xảy
ra giữa các yếu tố cá nhân con người (bao gồm
cả tâm và sinh lý) và đặc điểm môi trường làm
việc học tập (các đặc điểm học tập hạn chế
lượng vận động nhiều hơn) dẫn đến các thay đổi
về chuẩn lối sống so với xã hội. Tuy nhiên, kết
quả nghiên cứu này cũng không cho thấy những
điểm khác biệt quá lớn giữa các nhóm đối
tượng, nguyên nhân được giải thích do cả hai
nhóm đối tượng đều trong phạm vi một trường
học, các điều kiện về học tập (liên quan đến cả
việc học, HĐTC, chế độ và thói quen dinh
dưỡng,...), cuộc sống có tính đồng nhất cao.

Phân tích tương quan và hồi quy một phần
cho thấy mối tương quan chặt chẽ đáng kể giữa

BMI, WC, WHtR và điểm thể chất, thời gian ít
vận động của cả 2 nhóm nghiên cứu. Kết quả
này đồng thuận với kết quả của Hu FB và cộng
sự [12]. Tuy nhiên, ghi nhận mối tương quan
chặt chẽ giữa TEE và điểm thể lực, nhưng kết
quả của chúng tôi cũng cho thấy chỉ số TEE tại
nhóm nữ SV ngành Văn hóa cao hơn so với
trung bình. Điều này cũng khẳng định mối quan
hệ nhân quả của mối quan hệ thuận chiều giữa
chỉ số BMI và thời gian ít vận động.

Kết quả nghiên cứu cắt ngang này cũng cho
thấy mức độ HĐTC cơ bản của nữ SV Đại học
Văn hóa Hà Nội. Theo đó, nhóm SV Du lịch có
mức độ năng động cao hơn, dành nhiều thời
gian cho các hoạt động có phát sinh tiêu hao
năng lượng nhiều hơn nhóm SV Văn hóa (trong
cả 3 ngưỡng vận động). Tuy nhiên, nhóm đối
tượng nữ SV Du lịch cũng có điểm HĐTC cao
hơn theo tiêu chuẩn đánh giá chung của IPAQ.
Thêm vào đó, điểm thể lực có mối tương quan
nghịch với thời gian ít vận động và lượng
HĐTC có mối tương quan nghịch với các chỉ số
cơ thể. Điều này phù hợp với thực tế khoa học,
hạn chế các hành vi, thời gian ít vận động có lợi
cho việc thay đổi các thói quen sống kém tích

Vận động là phương pháp hiệu quả để phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần cho các
đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên
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cực, cải thiện nguy cơ mắc các bệnh lý và vấn
đề sức khỏe tổng thể cho mọi lứa tuổi nói chung
[3]. Người ta đã chứng minh rằng ngay cả một
sự khác biệt nhỏ trong HĐTC cũng có thể ảnh
hưởng đến thành phần cơ thể [5].

KEÁT LUAÄN 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ số cơ

thể và thời gian ít vận động được ghi nhận cao
hơn tại nhóm SV ngành Du lịch, tuy nhiên nhóm
SV này cũng được ghi nhận cho thấy có lối sống
tích cực hơn về HĐTC tổng thể (p ≤ 0.05). Chỉ
số BMR (p ≤ 0.05) và TEE (p ≤ 0.02) biểu thị
giá trị cao hơn đối với nhóm nữ SV ngành Văn
hóa. Điểm thể lực có mối tương quan nghịch với
BMI và WC, trong khi thời gian ít vận động có
mối tương quan dương với BMI, WC, WHtR và
điểm thể lực ở cả hai nhóm nghiên cứu.
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